	
	



	ĐỀ SỐ 10
(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rễ cần ít năng lượng.


B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rễ không cần tiêu hao năng lượng.


C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rễ cần tiêu hao năng lượng.


D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rễ.
Câu 2. Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH?

A. Diệp lục a.
B. Diệp lục b.
C. Carôten.
D. Xantôphyl.
Câu 3. Chứng huyết áp thấp biểu hiện khi

A. huyết áp cực đại thường xuống dưới 80 mmHg
B. huyết áp cực đại thường xuống dưới 90 mmHg

C. huyết áp cực đại thường xuống dưới 60 mmHg
D. huyết áp cực đại thường xuống dưới 70 mmHg
Câu 4. Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh chết vì

A. ở mặt đất khô nồng độ O2 ở cạn cao hơn ở nước nên giun không hô hấp được.


B. khi da giun bị khô thì O2 và CO2 không khuếch tán qua da được (tức là giun không hô hấp được nên bị chết).

C. thay đổi môi trường sống, giun là động vật đa bào bậc thấp không thích nghi được.

D. khi sống ở mặt đất khô ráo da giun bị ánh nắng chiếu vào hơi nước trong cơ thể giun thoát ra ngoài nên giun nhanh chết vì thiếu nước.
Câu 5. Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribônuclêôtit là ađênin, uraxin và guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên?

A. TAG, GAA, ATA, ATG.
B. AAG, GTT, TXX, XAA.

C. ATX, TAG, GXA, GAA.
D. AAA, XXA, TAA, TXX.
Câu 6. Trong quá trình tổng hợp ARN không xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. G mạch gốc liên kết với X của môi trường nội bào.

B. X trên mạch gốc liên kết với G của môi trường.

C. A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường.

D. T trên mạch gốc liên kết với A của môi trường.
Câu 7. Sau khi tổng họp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đây?

A. Bị enzim xúc tác phân giải.
B. Xoắn lại với mạch bổ sung với nó trên ADN.

C. Liên kết với phân tử ARN.
D. Rời nhân để di chuyển ra tế bào chất.
Câu 8. Câu khẳng định nào dưới đây về quá trình phiên mã là đúng?

A. ARN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 5’ - 3’ và tổng hợp mạch mới theo chiều 5 ’ - 3 ’ và dừng lại phiên mã khi gặp tín hiệu kết thúc.


B. ARN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen và gặp bộ ba kết thúc thì nó dừng quá trình phiên mã.


C. ARN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 5’ - 3’ và tổng hợp mạch 3’ - 5’ theo nguyên tắc bắt đôi bổ sung và dừng quá trình phiên mã khi gặp bộ ba kết thúc.


D. ARN pôlimeraza bắt đầu phiên mã khi nó gặp trình tự nuclêôtit đặc biệt nằm trước bộ ba mở đầu của gen. 
Câu 9. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.


B. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).

C. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.


D. Trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại.
Câu 10. Nhũng kì nào sau đây trong nguyên phân, NST ở trạng thái kép?

A. Kì trung gian, kì đầu và kì cuối.
B. Kì đầu, kì giữa, kì cuối.

C. Kì trung gian, kì đầu và kì giữa.
D. Kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối.
Câu 11. Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

A. Tế bào phân chia trước rồi đến nhân phân chia.

B. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất.

C. Nhân và tế bào phân chia cùng lúc.

D. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không.
Câu 12. Trong chu kì nguyên phân trạng thái đơn của NST tồn tại ở

A. kì đầu và kì cuối.
B. kì sau và kì giữa.
C. kì sau và kì cuối.
D. kì cuối và kì giữa.
Câu 13. Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là a. Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này ở kì sau của giảm phân II là

A. 1a
B.
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a
C. 4a
D. 2a
Câu 14. Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng, số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

A. 2
B. 8
C. 6
D. 4
Câu 15. Một tế bào sinh dục lưỡng bội 2n = 8, khi thực hiện giảm phân số NST ở mỗi tế bào ở kì sau lần giảm phân II là

A. 8 NST kép.
B. 8 NST đơn.
C. 4 NST kép.
D. 16 NST đơn.
Câu 16. Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST

A. là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.


B. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển về các cực của tế bào.

C. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.

D. cỏ tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính vào nhau.
Câu 17. Khi lai hai thứ lúa thân cao thu được đời con có tỉ lệ 35 thân cao : 1 thân thấp. Biết thân cao (A) là trội hoàn toàn so với thân thấp (a). Kiểu gen các cây bố mẹ là

A. AAaa 
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 Aa.
B. Aa 
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 aa.
C. AAaa 
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 Aaaa.
D. AAaa 
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 aaa.
Câu 18. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Những phép lai nào sau đây không cho kiểu hình ở đời con là 3 đỏ : 1 vàng?

A. Aa (2n) 
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 Aa (2n).

B. Aa (2n) 
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 Aaaa (4n).


C. Aaaa (4n) 
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 Aaaa (4n).
D. AAaa (4n) 
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 Aa (2n).
Câu 19. Ở người, bệnh phêninkêtô niệu do đột biến gen lặn nằm trên NST thường. Bố và mẹ bình thường sinh đứa con gái đầu lòng bị bệnh phêninkêtô niệu. Xác suất để họ sinh đứa con tiếp theo là trai không bị bệnh trên là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 20. Một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai 2 cơ thể lưỡng bội thuần chủng quả đỏ và quả vàng thu được đời lai toàn quả đỏ (quả F1). Xử lí cônsixin trên các hạt F1 rồi đem gieo và chọn 2 cây bất kì cho giao phấn. Tỉ lệ kiểu hình nào dưới đây không thể xuất hiện ở thế hệ F2? Cho rằng ở cây tứ bội chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường.

A.
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 quả vàng.
B. 
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 quả đỏ : 
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 quả vàng.


C. 
[image: image18.wmf]35

36

 quả đỏ : 
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 quả vàng
D. 
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 quả vàng
Câu 21. Ở người, alen A quy định mắt đen, alen a quy định mắt xanh; alen B quy định tóc quăn, alen b quy định tóc thẳng. Nhóm máu do 3 alen trong đó 2 alen đồng trội là IA, IB và alen lặn là IO. Biết các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B; mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A. Sinh con mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu O. Kiểu gen của bố mẹ có thể là

A. bổ AabbIBIO và mẹ aaBBIAIO.
B. bố AabbIBIO và mẹ aaBbIAIO.


C. bố AAbbIBIO và mẹ aaBbIAIA
D. bố AabbIBIB và mẹ aaBbIAIO.
Câu 22. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F2, xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là

A.
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B.
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C.
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D. 
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Câu 23. Trong chọn giống cây trồng, hoá chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là

A. NMU.
B. cônsixin.
C. EMS.
D. 5BU.
Câu 24. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân cho 4 loại giao tử?

A. AABb.
B. aaBB.
C. AaBb.
D. AaBB.
Câu 25. Một loài thực vật lưỡng bội, xét 5 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định 5 cặp tính trạng nằm trên 5 cặp NST khác nhau. Trong đó, alen trội là trội hoàn toàn và các alen A, B, D, e, g là các alen đột biến. Quần thể của loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định các thể đột biến?

A. 211
B. 242
C. 239
D. 235
Câu 26. Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen 
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, sau đó nuôi cấy và gây lưỡng bội hóa. Theo lí thuyết, sẽ thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 6
B. 8
C. 16
D. 4
Câu 27. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa 
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 Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được Fa . Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.


C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
D. 43 cây thân cao : 5 cây thân thấp.
Câu 28. Trong 1 quần thể bướm gồm 900 con, tần số alen (p) quy định tính trạng tác động nhanh của enzim là 0,6 và tần số alen (q) quy định tính trạng tác động chậm của enzim là 0,4. Có 100 con bướm từ quần thể khác di cư vào quần thể này và bướm di cư có tần số alen quy định tác động chậm của enzim là 0,8. Tần số alen (q) của quần thể mới là

A. 0,44
B. 0,56.
C. 0,4.
D. 0,6.
Câu 29. Xét quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = 1. Nếu các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản thì tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen ở thế hệ F1 là

A. 0,25AA +0,15Aa + 0,60aa = 1
B. 0,7AA + 0,25Aa + 0,05aa = 1


C. 0,625AA + 0,25Aa + 0,125aa = 1.
D. 0,36AA+0,48Aa +0,16aa = 1.
Câu 30. Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp. Trong một trại chăn nuôi có 15 con đực giống chân cao và 200 con cái chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời con có 80% cá thể chân cao : 20% cá thể chân thấp. Trong số 15 con bò đực trên, có bao nhiêu con có kiểu gen dị hợp?

A. 8 con
B. 5 con
C. 3 con.
D. 6 con.
Câu 31. Một gen bình thường có số nuclêôtit loại A chiếm 30%. Do xảy ra đột biến mất đoạn làm cho nuclêôtit loại A giảm đi 
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, loại G giảm đi 
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 so với khi chưa bị đột biến. Sau đột biến gen chỉ còn dài 2937,6 
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. Cho các phát biểu sau:
I. Tổng số nuclêôtit của gen trước khi đột biến là 3000 nuclêôtit.
II. Tổng số nuclêôtit của gen còn lại sau khi đột biến là 1728 nuclêôtit.
III. Số nuclêôtit loại A của gen trước khi đột biến là 720 nuclêôtit.
IV. Số nuclêôtit loại X của gen sau đột biến là 384 nuclêôtit.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Một gen mã hóa chuỗi pôlipeptit gồm 198 axit amin, có 
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. Một đột biến thêm một cặp nuclêôtit trong gen, làm cho tỉ lệ 
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Cho các phát biểu sau:
I. Gen ban đầu có số lượng từng loại nuclêôtit là A = T = 225, G = X = 375.
II. Gen bị đột biến có số lượng từng loại nuclêôtit là A = T = 376, G = X = 224.
III. Gen bị đột biến hơn gen bình thường 2 liên kết hiđrô.
IV. Nếu đột biến đó xảy ra ở côđon thứ 2 trên mạch mang mã gốc của gen thì có thể toàn bộ chuỗi pôlipeptit sẽ bị biến đổi do đột biến.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại T và 2211 nuclêôtit loại X. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.
II. Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669 liên kết.
III. Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.
IV. Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 34. Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến

A. đa bội.
B. mất đoạn.
C. dị bội.
D. chuyển đoạn.
Câu 35. Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Cho các phát biểu sau:
I. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F3, xác suất cây này có kiểu gen đồng hợp là 
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II. F2 và F3 có tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình giống nhau.
III. Trên mỗi cây F3 chỉ có một loại hoa, trong đó cây hoa trắng chiếm 25%.
IV. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F3 giao phấn với các cây hoa trắng, trong số các cá thể thu được ở đời con, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image34.wmf]1
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Số phát biểu đúng là


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 36. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:
I. Cho cây có kiểu gen Aabb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 50%.
II. Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu đời F1 có 4 loại kiểu hình thì chứng tỏ F1 có 9 loại kiểu gen.
III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng, nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F1 có 6 loại kiểu gen.
IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.
Số phát biếu đúng là

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 37. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, không phát sinh đột biến mới. Tiến hành phép lai 
[image: image35.wmf]AaBbCcDdEEaaBbccDdEE
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, thu được F1. Cho các phát biểu sau
I. Đời F1 có 64 kiểu tổ hợp giao tử

II. Kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 
[image: image36.wmf]9
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III. F1 có 16 loại kiểu hình và 36 kiểu gen.

IV. Có 4 kiểu gen quy định kiểu hình trội 

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Khi cho giao phấn cây có kiểu hình hoa đỏ với cây có kiểu hình hoa trắng (P) ở thế hệ F1 xuất hiện đồng loạt cây có kiểu hình hoa đỏ. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa đỏ : 43,75% cây hoa trắng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Cho các phát biểu sau:
I. Trong số các cây ở thế hệ F2 , cây thuần chủng về kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 
[image: image37.wmf]15
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II. Trong số các cây ở thế hệ F2, cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image38.wmf]1
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III.   Trong số các cây ở thế hệ F2, cây hoa trắng không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image39.wmf]1
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IV.   Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F2, xác suất để được cá thể không thuần chủng là 
[image: image40.wmf]8
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Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 39. Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 51% con cánh đen; 40% con cánh xám; 9% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:
I. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image41.wmf]16
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II. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image42.wmf]10
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III.  Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh trắng, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image43.wmf]30
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IV.  Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Người đàn ông nhóm máu A ở một quần thể cân bằng di truyền có tỉ lệ người mang nhóm máu O là 4% vả nhóm máu B là 21%. Kết hôn với người phụ nữ nhóm máu A ở một quần thể cân bằng di truyền khác có tỉ lệ người nhóm máu O là 9% và nhóm máu A là 27%. Tính xác suất họ sinh được 2 người con khác giới tính, cùng nhóm máu A là

A. 85,73%.
B. 46,36%.
C. 43,51%.
D. 36,73%.
Đáp án

	1-C
	2-A
	3-A
	4-B
	5-B
	6-C
	7-B
	8-D
	9-A
	10-C

	11-B
	12-C
	13-A
	14-C
	15-B
	16-D
	17-C
	18-D
	19-D
	20-B

	21-B
	22-D
	23-B
	24-C
	25-C
	26-B
	27-D
	28-A
	29-C
	30-D

	31-C
	32-C
	33-B
	34-A
	35-D
	36-B
	37-D
	38-B
	39-A
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 9: Đáp án A
Enzim nối ligaza tác động lên cả 2 mạch đơn vì trên 1 đơn vị tái bản gồm 2 chạc chữ Y được tổng hợp đồng thời vì thế trên mỗi chạc chữ Y sẽ có 1 mạch tổng hợp liên tục 1 mạch gián đoạn, enzim nối ligaza tác động lên cả 2 mạch nơi có mạch tổng hợp gián đoạn.
Câu 10: Đáp án C
Trong quá trình nguyên phân, NST bắt đầu nhân đôi ở kì trung gian và tách nhau qua tâm động ở kì sau 
[image: image44.wmf]Þ

 NST tồn tại ở trạng thái 2n kép ở kì trung gian, đầu, giữa.
Câu 11: Đáp án B
Ở cuối kì sau hoặc đầu kì cuối, sau khi nhân phân chia thì tế bào tiến hành phân chia tế bào chất và hình thành hai tế bào con.
Câu 13: Đáp án A
Hàm lượng ADN trong tế bào lưỡng bội (2n) là a
Mà ở kì sau giảm phân 2, tế bào có bộ NST 2n đơn nên có hàm lượng ADN là a.
Câu 14: Đáp án C
+ Kiểu gen AaBbddEe cho tối đa 23 =8 loại tinh trùng.

+ Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường sẽ cho ra 4 tinh trùng chia 2 loại.


[image: image45.wmf]Þ

Ba tế bào sinh tinh sẽ cho tối đa: 
[image: image46.wmf]326
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 (loại tinh trùng).
Câu 17: Đáp án C
Lai hai thứ lúa thân cao thu được đời con có tỉ lệ 35 : 1 
[image: image47.wmf]Þ

 A trội hoàn toàn so với a
Tạo 36 tổ hợp 
[image: image48.wmf]66
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[image: image49.wmf]Þ

 Bố mẹ mỗi bên cho 6 loại giao tử 
[image: image50.wmf]Þ

 Kiểu gen của bố mẹ là AAaa
[image: image51.wmf]´

AAaa
Câu 19: Đáp án D
Bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh phêninkêtô niệu
[image: image52.wmf]Þ

Bố mẹ có kiểu gen dị hợp về bệnh này: Aa 
[image: image53.wmf]´

 Aa.

Xác suất sinh con trai không bị bệnh là 
[image: image54.wmf]133
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Câu 20: Đáp án B
Lai cơ thể lưỡng bội thuần chủng quả đỏ (AA) và quả vàng (aa) thu được đời lai toàn quả đỏ (Aa) 
[image: image55.wmf]Þ

 Xử lí cônsixin (Aaaa) 
[image: image56.wmf]Þ

 Đem gieo 
[image: image57.wmf]Þ

 Giao phấn

Các phép lai khi giao phấn tạo ra: AAaa 
[image: image58.wmf]´

 AAaa; AAaa 
[image: image59.wmf]´

 Aa; Aa 
[image: image60.wmf]´

 Aa cho ra đời con có tỉ lệ lần lượt là 35:1; 3:1; 11:1.

Câu 21: Đáp án B
Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B (A-bbIBI-); mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A (aaB-IAI-); sinh con mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu O (A-bbIIOIO)
Con nhóm máu O nhận IO từ bố và một IO từ mẹ 
[image: image61.wmf]Þ

Loại C, D.
Con tóc thẳng bb 
[image: image62.wmf]Þ

 nhận b từ bố và b từ mẹ
[image: image63.wmf]Þ

loại A.
Câu 22: Đáp án D
Đời F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng
[image: image64.wmf]Þ

cây aa có tỉ lệ 
[image: image65.wmf]9
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[image: image66.wmf]Þ

giao tử 
[image: image67.wmf]3
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; giao tử 
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Cây hoa vàng F2 gồm có 
[image: image69.wmf]16
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Cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image70.wmf]1
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Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F2, xác suất để trong 2 cây được lấy chỉ có l cây thuần chủng là 
[image: image71.wmf]1
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Câu 24: Đáp án C
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen thì cho 4 loại giao tử
Câu 25: Đáp án C
Vì số loại kiểu gen quy định thể đột biến = tổng số kiểu gen - số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 35 - 22 = 243 - 4 = 239.
Câu 26: Đáp án B
Cây này có 3 cặp gen dị hợp cho nên sẽ có tối đa 8 loại dòng thuần
Câu 27: Đáp án D
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·  Tỉ lệ giao tử ở F1 :


[image: image73.wmf]1
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giảm phân cho giao tử 
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[image: image75.wmf]1
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 giảm phân cho giao tử 
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[image: image77.wmf]1

4

AAAa

 giảm phân cho giao tử 
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[image: image79.wmf]Þ

F1 giảm phân cho giao tử : 
[image: image80.wmf]575
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· Cây Aaaa giảm phân cho giao tử 
[image: image81.wmf]11
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[image: image82.wmf]Þ

Tỉ lệ cây thân thấp ở F2 (aaaa) là 
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[image: image84.wmf]Þ

 Tỉ lệ cây thân cao ở F2 
[image: image85.wmf]543
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Vậy, theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình 43 cây thân cao : 5 cây thân thấp 
Câu 28: Đáp án A
· Quần thể 1 có 900 con bướm, tần số p(A) = 0,6 
[image: image86.wmf]Þ

 q(a) = 0,4 
[image: image87.wmf]Þ

 số cá thể mang 
[image: image88.wmf]()0,4900360
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 cá thể.
• Có 100 con bướm từ quần thể khác di cư vào 
[image: image89.wmf]Þ

 có q(a) = 0,8
[image: image90.wmf]Þ

số cá thể mang 
[image: image91.wmf]()0,810080
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cá thể 
[image: image92.wmf]Þ

Tổng số cá thể mang q(a) = 360 + 80 = 440.
Tần số alen q(a) trong quần thể mới (có 900 + 100 = 1000 cá thể) là 
[image: image93.wmf]440
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Câu 29: Đáp án C
Quần thể tự thụ phấn có P: 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa =1.
Cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản 
[image: image94.wmf]Þ

 cá thể tham gia sinh sản: 0,3AA + 0,3 Aa = 0,6 
[image: image95.wmf]Þ

 0,5AA + 0,5Aa = 1
Tự thụ phấn 
[image: image96.wmf]Þ

Thành phần kiểu gen ở thế hệ F1 là:


[image: image97.wmf]1

1

1

1

0,50,25

2

1

1

2

0,125

2

1

1

2

0,50,625

2

Aa

aa

AA

æö

=´=

ç÷

èø

æö

-

ç÷

èø

==

æö

-

ç÷

èø

=+=


Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1 là 0,625AA + 0,25Aa + 0,125aa = 1
Câu 30: Đáp án D
· Bò đực chân cao: 
[image: image98.wmf](
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· Bò cái chân thấp: 
[image: image99.wmf](
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Trong đó, bò chân thấp chiếm tỉ lệ 20%
[image: image100.wmf](
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[image: image101.wmf]Þ

Số bò đực có kiểu gen dị hợp (yAa) 
[image: image102.wmf]0,4156
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Câu 31: Đáp án C
Gọi số nuclêôtit loại ađênin và guanin của gen đột biến và gen bình thường lần lượt là A’; G’ và A; G.

Xét sự đúng, sai của từng phát biểu :
I. Sai.

Gen bình thường có A=30%. Đột biến làm A giảm đi 
[image: image103.wmf]1
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 và G giảm đi 
[image: image104.wmf]1
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; vậy gen đột biến có:
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Sau đột biến chiều dài của gen là 
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Mà A = 30%N
[image: image108.wmf]Þ

G = 480; A = 720
Tổng số gen trước khi đột biến : (480+720) 
[image: image109.wmf]´

2 = 2400
II. Đúng.

Tổng số nuclêôtit của gen sau đột biến 
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III. Đúng

IV. Đúng. 
[image: image111.wmf]44
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Câu 32: Đáp án C
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:
I. Đúng

Gen mã hóa chuỗi poolipeptit gồm 198 axit amin 
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II. Sai

Gen đột biến có tỉ lệ 
[image: image114.wmf]60,27%
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Gen sau đột biến có tỉ lệ các loại nuclêôtit 
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[image: image117.wmf]Þ

 Đột biến dạng thêm 1 cặp A – T

III. Đúng. Gen đột biến thêm 1 cặp A – T sẽ hơn gen bình thường 2 liên kết hiđrô.

IV. Đúng. Nếu đột biến thêm ở côdon thứ 2 trên mạch mã gốc thì toàn bộ chuỗi pôlipeptit sẽ bị đột biến; trình tự axit amin thay đổi từ vị trí xảy ra đột biến.
Câu 33: Đáp án B
· Gen B có N = 1300 nuclêôtit; H = 1669 liên kết hiđrô 
[image: image118.wmf]Þ

 A = 281 nuclêôtit; G = 369 nuclêôtit (1).
Tmt (Bb) = 1689 
[image: image119.wmf]Þ

 T (Bb) = 
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 T(b) = 282 (2).
Xmt (Bb) = 2211 
[image: image121.wmf]Þ

X(Bb) = 
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X(b) = 368 (3).
Từ (1), (2) và (3) 
[image: image123.wmf]Þ

 Đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.
· Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:
I, III, IV. Đúng.
    II. Sai. Vì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T nên số liên kết hiđrô sẽ giảm đi 1 liên kết so với gen B
[image: image124.wmf]Þ

số liên kết hiđrô của gen b là 1669 - 1 = 1668.
Câu 35: Đáp án D
Sơ đồ lai: AA
[image: image125.wmf]´

aa thu được F1 có kiểu gen Aa.
F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1AA: 2Aa : laa.
Các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên thì đời F3 sẽ có tỉ lệ kiểu hình giống F2. Vì tỉ lệ kiểu gen ở F2 đạt cân bằng di truyền cho nên khi F2 giao phấn ngẫu nhiên thì đời F3 cũng cân bằng di truyền giống F2.
· Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:
II. Đúng. Vì đời F3 có tỉ lệ kiểu gen là 1AA: 2Aa : laa (giống F2).
I. Đúng. Vì cây hoa đỏ F3 gồm có 1AA và 2Aa 
[image: image126.wmf]Þ

cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image127.wmf]1
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    III. Đúng. Vì mỗi kiểu gen chỉ có một kiểu hình. Cho nên kiểu gen AA hoặc Aa quy định hoa đỏ; kiểu gen aa quy định hoa trắng. Cây hoa trắng chiếm 
[image: image128.wmf]1
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= 25% .
    IV Sai. Vì cây hoa đỏ F3 gồm có 1AA và 2Aa sẽ cho 2 loại giao tử là 2A và la. Các cây hoa đỏ này giao phấn với cây hoa trắng thì đời con có kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image129.wmf]1
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Câu 36: Đáp án B
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Aabb 
[image: image130.wmf]´

aabb thì đời con có 1Aabb (cao, hoa trắng) và 1aabb (thấp, hoa trắng).
II. Đúng. Nếu đời F1 có 4 loại kiểu hình thì chứng tỏ P có 2 cặp gen dị hợp AaBb
[image: image131.wmf]´

AaBb 
[image: image132.wmf]Þ

 F1 có 9 loại kiểu gen.
III. Đúng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng, nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ P có kiểu gen là AaBb 
[image: image133.wmf]´

 Aabb 
[image: image134.wmf]Þ

 F1 có 6 loại kiểu gen.
IV. Đúng. Các cây thân thấp, hoa đỏ (aaBB, aaBb) giao phấn ngẫu nhiên

	
	aB
	Ab

	aB
	aaBB
	AaBb

	Ab
	AaBb
	AAbb


     
[image: image135.wmf]Þ

Đời con có tối đa 3 kiểu gen.
Câu 37: Đáp án D
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Vì cơ thể đực có 4 cặp gen dị hợp nên sẽ có 16 loại giao tử; cơ thể cái có 2 cặp gen dị hợp nên có 4 loại giao tử. Số kiểu tổ hợp giao tử = 16
[image: image136.wmf]´

4 = 64.
II. Đúng. Vì ở phép lai 
[image: image137.wmf]AaBbCcDdEEaaBbccDdEE
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, kiểu hình trội A-B-C-D-E- có tỉ lệ: 
[image: image138.wmf]13139
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III. Đúng. Vì ở phép lai 
[image: image139.wmf]AaBbCcDdEEaaBbccDdEE
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, thu được đời con có số kiểu hình: 
[image: image140.wmf]2222116
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; số kiểu gen  
[image: image141.wmf]2323136
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IV. Đúng. Kiểu hình trội về 5 tính trạng (A-B-C-D-E-) gồm 4 kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen về cặp gen Bb và 2 kiểu gen về cặp gen Dd.
Câu 38: Đáp án B
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:
ở bài toán này, tỉ lệ kiểu hình là 56,25% : 43,75% (9 : 7). F​2 có 14 tổ hợp giao tử 
[image: image142.wmf]Þ

F​1 dị hợp về hai cặp gen.

I. Sai. Cây thuần chủng về kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 
[image: image143.wmf]1
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II, III, IV. Đúng.
Câu 39: Đáp án A
Vì quần thể cân bằng di truyền nên từ tỉ lệ kiểu hình của quần thể ta tính được tần số các alen A1, A2 và A3 lần lượt là 0,3; 0,4 và 0,3

Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng

Trong số các cá thể cánh đen của quần thể gồm có 3 kiểu gen là A1A1;A1A2;A1A3. Vì vậy, trong số các cá thể cánh đen thì tần số của A2 
[image: image144.wmf]0,30,44
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[image: image145.wmf]Þ

Nếu cho các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì ở đời con, cá thể xám thuần chủng (A2A2) chiếm tỉ lệ 
[image: image146.wmf]2
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II. Sai

Trong số các cá thể cánh đen của quần thể gồm có 3 kiểu gen là A1A1;A1A2;A1A3. Vì vậy, trong số các cá thể cánh đen thì tần số của A1 
[image: image147.wmf]0,090,120,0910
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Nếu cho các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì ở đời con, cá thể cánh đen thuần chủng (A1A1) chiếm tỉ lệ 
[image: image148.wmf]2
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III. Sai

Khi loại bỏ các cá thể cánh trắng thì quần thể gồm có A1A1;A1A2;A1A3;A2A2;A2A3. Vì vậy, trong số các cá thể còn lại thì tần số của A1 
[image: image149.wmf]0,30,330
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[image: image150.wmf]Þ

Cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image151.wmf]2
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IV. Sai

Khi loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám thì quần thể còn lại các kiểu gen A1A1;A1A2;A1A3;A3A3
Vì vậy trong số các cá thể còn lại thì tần số của A2 
[image: image152.wmf]0,120,12
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[image: image153.wmf]Þ

Cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image154.wmf](
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Câu 40: Đáp án C
Quần thể cân bằng di truyền về hệ nhóm máu ABO sẽ có cấu trúc (IA + IB + IO) = 1
O + B = (IO + IB)2 tương tự với các nhóm máu khác
• Xét phía bên chồng: 

IOIO = 4% 
[image: image155.wmf]Þ

 IO = 0,2

Ta có O + B = (IO + IB)2 = 4% + 24% = 25% 
[image: image156.wmf]Û

 IO+IB = 0,5 
[image: image157.wmf]Þ

 IB = 0,3 
[image: image158.wmf]Þ

 IA = 0,5


[image: image159.wmf]Þ

Người chồng có kiểu gen : 0,25IAIA : 0,2IAIO
[image: image160.wmf]Û

5IAIA : 4IAIO

• Xét phía bên vợ:

IOIO = 9%
[image: image161.wmf]Þ

IO = 0,3
Ta có O + A = (IO + IA)2 = 9% + 27% = 36% 
[image: image162.wmf]Û

 IO + IA = 0,6 IA 
[image: image163.wmf]Þ

 IA = 0,3


[image: image164.wmf]Þ

 Người vợ có kiểu gen : 0,091IAIA : 0,18IAIO
[image: image165.wmf]Û

1IAIA : 2IAIO

Hai vợ chồng này : 
[image: image166.wmf]♂

(5IAIA : 4IAIO) 
[image: image167.wmf]´



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image168.wmf]♀

(1IAIA : 2IAIO) sinh 2 người con : 

+ Xác suất 2 người con khác giới tính là 
[image: image169.wmf]1
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+ Xác suất 2 người con này cùng nhóm máu A là 
[image: image170.wmf]2
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+ Xác suất cặp vợ chồng đó sinh được 2 người con khác giới tính, cùng nhóm máu A là 0,4351
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